
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BTC GIẢI TAEKWONDO 2021 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Phước, ngày 27  tháng 12 năm 2021

KẾT QUẢ THI ĐẤU 
Giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi tỉnh Bình Phước, năm 2021

(Ban hành kèm theo Thông Báo số            /TB-SVHTTDL ngày     /12/2021
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

*Lứa tuổi 1: Sinh năm 2006 trở về sau (15 tuổi trở xuống)
Hạng Họ và tên Đơn vị Nội dung

I Dương Văn Minh Phước Long 1
Quyền 

cá nhân nam 
tiêu chuẩn

II Phan Quang Huy Hớn Quản 1
III Huỳnh Đông Dương Hớn Quản 2
III Nguyễn Tiến Hưng Chơn Thành 2
I Nguyễn Hương Giang CLB Đồng Xoài

Quyền 
cá nhân nữ 
tiêu chuẩn

II Trần Hà My Phước Long 2

III Đặng Thị Thúy Loan Phú Riềng 1

III Hoàng Hồ Ngọc Hân Bù Đăng

I
Cao Viết Cương
Nguyễn Hà Minh Ngọc

Phước Long 1

Quyền 
đôi nam nữ 
tiêu chuẩn

II
Nguyễn Thanh Quang
Nguyễn Hương Giang

CLB Đồng Xoài

III
Nguyễn Văn Phúc
Phan Hồng Ngọc

Phước Long 2

III
Phan Quang Huy 
Lê Tống Mỹ Thuận

Hớn Quản 1

I
Dương Văn Minh 
Nguyễn Minh Tân
Nguyễn Hoàng Nguyên Long

Phước Long 1

Quyền 
đồng đội nam

 tiêu chuẩn

II
Nguyễn Quốc Thắng 
Lưu Đình Minh Khang
Nguyễn Đình Huy

Chơn Thành 1

III
Nguyễn Thiên Phú 
Trần Xuân Phú 
Bùi Ngọc Tùng

Phú Riềng 1

III
Phạm Văn Trọng 
Hoàng Dương Trọng Hiếu 
Nguyễn Trần Huy Khang

Phú Riềng 2

I Nguyễn Thị Quỳnh Trang Phú Riềng 1 Quyền
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Nguyễn Thị Mai Phương
 Đặng Thị Thúy Loan

 đồng đội nữ 
tiêu chuẩn

II
Nguyễn Ngọc Bảo Trân 
Phạm Thanh Trúc 
Trần Hà My

Phước Long 2

III
Hoàng Dương Bảo Nguyên
Dương Lê Thủy Tiên 
Đỗ Thị Thảo Uyên

Phú Riềng 2

*Lứa tuổi 2: Sinh năm 2005 trở về trước (16 tuổi trở lên): 
Hạng Họ và tên Đơn vị Nội dung

I Tăng Minh Luân Phước Long 1
Quyền cá nhân nam

tiêu chuẩn 
II Đỗ Minh Tú Hớn Quản 1

III Trần Hải Ninh Phú Riềng 2

I Phạm Nguyên Chi CLB Đồng Xoài

Quyền cá nhân nữ
tiêu chuẩn

II Nguyễn Hoàng Thanh Hương TP Đồng Xoài

III Lê Nguyễn Tường Vy Phước Long 2

III Trịnh Thị Hoàng Ngọc Hớn Quản 1

I
Mai Thị Xuân Nguyên 
Nguyễn Thành Luân

Phước Long 2

Quyền đôi nam nữ
tiêu chuẩn

II
Đỗ Minh Tú 
Hồ Thị Quỳnh Như

Hớn Quản 1

III
Trần Hải Ninh 
Dương Lê Ngọc Anh

Phú Riềng 2

III
Bùi Thị Thủy Tiên
Lê Nguyễn Minh Bi

Chơn Thành 1

I
Trịnh Công Nguyên 
Trần Nhật Tâm 
Phạm Ngô Gia Hào

Phước Long 1
Quyền đồng đội nam

tiêu chuẩn
II

Đỗ Phúc Hậu 
Trần Minh Quang 
Nguyễn Tuấn Anh

Chơn Thành 1

I
Phạm Nhật Lệ 
Phạm Thị Hải Đoan
Hà Thị Mỹ Duyên

Phước Long 1

Quyền đồng đội nữ
tiêu chuẩn

II
Phan Thị Yến Như 
Nguyễn Thị Ngọc Trân 
Ng Hoàng Thanh Hương

TP Đồng Xoài

III
Lê Nguyễn Tường Vy 
Nguyễn Thị Thảo Linh 
Mai Thị Xuân Nguyên

Phước Long 2

BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG TOÀN ĐOÀN
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TT ĐƠN VỊ 
HUY CHƯƠNG

XẾP HẠNG
Vàng Bạc Đồng

1 PHƯỚC LONG 1 6 - - I
2 CLB ĐỒNG XOÀI 2 1 - II
3 PHƯỚC LONG 2 1 2 3 III
4 PHÚ RIỀNG 1 1 - 2 4
5 HỚN QUẢN 1 - 3 2 5
6 CHƠN THÀNH 1 - 2 1 6
7 TP. ĐỒNG XOÀI - 2 - 7
8 PHÚ RIỀNG 2 - - 4 8
9 CHƠN THÀNH 2 - - 1

910 HỚN QUẢN 2 - - 1
11 BÙ ĐĂNG - - 1
12 LỘC NINH - - -

1013 ĐỒNG PHÚ - - -

14 BÌNH LONG - - -

TỔNG SỐ BỘ HUY CHƯƠNG 10 10 15  
BAN TỔ CHỨC
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